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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Kết quả 

1 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIÊN SÂM BÁTE Nam 18/10/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.86 Đạt 

2 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ CHIẾN Nữ 16/06/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.09 Đạt 

3 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC DỊ Nam 30/10/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.99 Đạt 

4 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THÁI THỊ DIỆN Nữ 15/05/1998 Trà Vinh Kinh 6.08 Đạt 

5 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ DIỆN Nữ 01/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.65 Đạt 

6 DVT - Trường Đại học Trà Vinh SƠN THỊ DIÊNG Nữ 01/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.74 Đạt 

7 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC DIỆU Nữ 02/06/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.54 Đạt 

8 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ DINH Nữ 02/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.14 Đạt 

9 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TỪ LÂM DŨ Nam 23/05/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.04 Đạt 

10 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH HÙNG DŨNG Nam 27/12/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.93 Đạt 

11 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC DUY Nam 08/06/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.92 Đạt 

12 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ BÉ DUYÊN Nữ 25/03/1998 Trà Vinh Kinh 6.68 Đạt 

13 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÂM THỊ TRÙNG DƯƠNG Nữ 21/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.29 Đạt 

14 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM KIÊN OANH ĐA Nữ 26/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.51 Đạt 

15 DVT - Trường Đại học Trà Vinh DƯƠNG THỊ NGỌC ĐIỆP Nữ 18/02/1998 Trà Vinh Kinh 6.85 Đạt 

16 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THÁI SÂY HA Nam 26/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.20 Đạt 

17 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH PHÚC HẬU Nam 01/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.91 Đạt 

18 DVT - Trường Đại học Trà Vinh CHÂU THANH HỒ Nam 20/08/1998 Trà Vinh Kinh 5.10 Đạt 

19 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ KIM HỒNG Nữ 28/03/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.39 Đạt 

20 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ 20/11/1998 Thanh Hóa Kinh 6.71 Đạt 

21 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MAI HƯƠNG Nữ 01/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.86 Đạt 

22 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ BÉ LAI Nữ 09/02/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.65 Đạt 

23 DVT - Trường Đại học Trà Vinh SƠN THỊ NGỌC LIÊN Nữ 01/04/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.09 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Kết quả 

24 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ LIÊN Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.26 Đạt 

25 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ LINH Nữ 09/09/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.96 Đạt 

26 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HỒ THỊ Ý LINH Nữ 01/01/1998 Trà Vinh Kinh 7.23 Đạt 

27 DVT - Trường Đại học Trà Vinh DƯƠNG THỊ BÉ LOAN Nữ 16/04/1998 Trà Vinh Kinh 5.26 Đạt 

28 DVT - Trường Đại học Trà Vinh CHÂU LÊ QUỲNH LONG Nam 17/04/1997 Lâm Đồng Kinh 6.58 Đạt 

29 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH LƯƠNG Nam 16/09/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.64 Đạt 

30 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC LÝ XUÂN MAI Nữ 18/09/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.39 Đạt 

31 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH TRẦN THỊ BẢO MI Nữ 14/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.12 Đạt 

32 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ DIỂM MY Nữ 21/08/1998 Trà Vinh Kinh 6.64 Đạt 

33 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ MI NA Nữ 20/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.27 Đạt 

34 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC NA Nam 01/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.90 Đạt 

35 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH NAM Nam 05/09/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.75 Đạt 

36 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGA Nữ 04/04/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.27 Đạt 

37 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THU NGÂN Nữ 19/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.45 Đạt 

38 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ HỒNG NGHĨA Nữ 08/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.19 Đạt 

39 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC Nữ 07/03/1998 Trà Vinh Kinh 6.62 Đạt 

40 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ PHƯỚC NGUYÊN Nữ 01/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.54 Đạt 

41 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRANG THÀNH NHÂN Nam 24/10/1998 Trà Vinh Kinh 5.69 Đạt 

42 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ YẾN NHI Nữ 27/05/1998 Trà Vinh Kinh 6.99 Đạt 

43 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ BÉ NHI Nữ 19/04/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.71 Đạt 

44 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ YẾN NHI Nữ 17/10/1998 Trà Vinh Kinh 6.41 Đạt 

45 DVT - Trường Đại học Trà Vinh BÙI THỊ HỒNG NHI Nữ 02/04/1998 Trà Vinh Kinh 6.46 Đạt 

46 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ HỒNG NHUNG Nữ 03/01/1998 Trà Vinh Kinh 6.26 Đạt 

47 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THANH NI Nữ 06/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.90 Đạt 

48 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH NIỀM Nam 09/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.32 Đạt 

49 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SOM NIÊNE Nữ 15/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.49 Đạt 

50 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC PHÁP Nam 01/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.14 Đạt 

51 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ PHI Nữ 04/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.17 Đạt 

52 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TỪ VĂN PHÚC Nam 12/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.46 Đạt 

53 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ PHƯỢNG Nữ 09/06/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.44 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Kết quả 

54 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ BÉ PHƯỢNG Nữ 12/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.89 Đạt 

55 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRƯƠNG THỊ TÚ QUYÊN Nữ 01/11/1998 Trà Vinh Kinh 5.95 Đạt 

56 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THIA RA Nữ 08/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.57 Đạt 

57 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH ĐA RA Nam 13/03/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.31 Đạt 

58 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ MẮT CA RA Nữ 19/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.15 Đạt 

59 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ CHANE ĐA RA Nữ 15/10/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.55 Đạt 

60 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH RANARỊT Nam 10/02/1995 Trà Vinh Khơ Me 5.29 Đạt 

61 DVT - Trường Đại học Trà Vinh SƠN THỊ BU RIÊNE Nữ 10/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.07 Đạt 

62 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ RỌT Nữ 25/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.90 Đạt 

63 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ RẶC SA Nữ 17/06/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.11 Đạt 

64 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ PHI SA Nữ 20/02/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.06 Đạt 

65 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC SIÊNG Nam 18/07/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.20 Đạt 

66 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH CỐ SOL Nam 05/05/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.29 Đạt 

67 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH SUNG Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.82 Đạt 

68 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THÀNH SỰ Nam 14/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.37 Đạt 

69 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ TÀI Nữ 10/06/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.42 Đạt 

70 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH TÀI Nam 10/02/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.91 Đạt 

71 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC SƠN RẠTE THA Nữ 27/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.44 Đạt 

72 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRƯƠNG THANH THÁI Nam 09/04/1998 Trà Vinh Kinh 5.49 Đạt 

73 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH HOÀNG THÁI Nam 11/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.78 Đạt 

74 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÊ DUY THANH Nam 24/10/1998 Trà Vinh Kinh 6.94 Đạt 

75 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ YẾN THANH Nữ 02/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.25 Đạt 

76 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ MINH THÀNH Nữ 24/06/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.54 Đạt 

77 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THU THẢO Nữ 02/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.37 Đạt 

78 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THÁI THỊ BÉ THẢO Nữ 25/05/1998 Trà Vinh Kinh 6.47 Đạt 

79 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THU THẢO Nữ 09/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.11 Đạt 

80 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN THẢO Nam 10/06/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.32 Đạt 

81 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO Nữ 16/06/1998 Trà Vinh Kinh 6.12 Đạt 

82 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ CHANE THIA Nữ 05/05/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.37 Đạt 

83 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ CẨM THU Nữ 06/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.16 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Kết quả 

84 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG TIẾN Nữ 15/02/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.17 Đạt 

85 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH MINH TOÀN Nam 02/11/1998 Trà Vinh Kinh 7.60 Đạt 

86 DVT - Trường Đại học Trà Vinh CHAO THỊ THI TRẠ Nữ 19/09/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.55 Đạt 

87 DVT - Trường Đại học Trà Vinh SƠN THỊ THU TRÂM Nữ 01/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.49 Đạt 

88 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ TUYẾT TRÂN Nữ 30/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.66 Đạt 

89 DVT - Trường Đại học Trà Vinh DIỆP BÌNH TRÂN Nam 09/07/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.25 Đạt 

90 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦM THIỆN TRÍ Nam 17/05/1998 Trà Vinh Kinh 6.94 Đạt 

91 DVT - Trường Đại học Trà Vinh VÕ DIỄM TRINH Nữ 25/09/1998 Trà Vinh Kinh 6.46 Đạt 

92 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THANH TUẤN Nam 01/01/1988 Trà Vinh Khơ Me 5.34 Đạt 

93 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ TY Nữ 05/04/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.13 Đạt 

94 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ HỒNG VÂN Nữ 01/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.71 Đạt 

95 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ THANH VIỆT Nam 02/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.03 Đạt 

 

 

 

  



 

 

 

TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Kết quả 

1 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THU HIỀN Nữ 12/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.24 Đạt 

2 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC HƯNG Nam 08/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.08 Đạt 

3 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦM THANH PHONG Nam 15/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.20 Đạt 
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